
                           

                                            

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 4 

QTL

Xếp 

loại 

QTL

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 4 

ngành 

Luật

Xếp 

loại 

ngành 

Luật

Hạng 

tốt 

nghiệp 

ngành 

Luật

ĐTB 

TLTK 

thang 

điểm 4 

ngành 

QTKD

Xếp 

loại 

ngành 

QTKD

Hạng 

tốt 

nghiệp 

ngành 

QTKD

Ghi 

chú

1 1651101030055 Lê Thế Huyên 23/08/1997 Nam 73-QTL41 Quản trị - Luật 2.62 Khá 2.66 Khá Khá 2.56 Khá Khá

Đã hoàn 

thành học 

phần điều 

kiện theo quy 

chế

2 1853401020301 Hoàng Quỳnh Uyên 15/09/2000 Nữ 96-QTL43B Quản trị - Luật 3.25 Giỏi 3.16 Khá Khá 3.22 Giỏi Giỏi

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT VÀ CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2024

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ - LUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB TLTK 

thang điểm 4
Xếp loại 

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1853401010021 Đỗ Tiến Định 07/10/1999 Nam 95-QTKD43A
Quản trị kinh 

doanh
2.83 Khá Khá

2 1853401010029 Huỳnh Nhật Duy 22/05/2000 Nam 95-QTKD43A
Quản trị kinh 

doanh
3.00 Khá Khá

3 1853401010083 Phạm Thị Kiều Loan 20/07/2000 Nữ 95-QTKD43A
Quản trị kinh 

doanh
2.49 Trung bình Trung bình

4 1853401010105 Đỗ Thị Thu Nguyệt 30/04/2000 Nữ 95-QTKD43A
Quản trị kinh 

doanh
2.85 Khá Khá

5 1853401010140 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 03/03/2000 Nữ 95-QTKD43B
Quản trị kinh 

doanh
2.86 Khá Khá

6 1953401010163 Trịnh Thị Thuận 26/06/2001 Nữ
108-

QTKD44(B)

Quản trị kinh 

doanh
2.76 Khá Khá

7 1953401010216 Trần Tuấn Vũ 10/02/2001 Nam
108-

QTKD44(B)

Quản trị kinh 

doanh
2.41 Trung bình Trung bình

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

PHỤ LỤC 2 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN  QUẢN TRỊ KINH DOANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2024
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB TLTK 

thang điểm 4
Xếp loại 

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1852202010014 Trần Minh Duy 29/03/2000 Nam 100-LE43A Ngôn ngữ Anh 3.19 Khá Khá

2 1852202010030 Trịnh Quốc Huy 03/08/2000 Nam 100-LE43A Ngôn ngữ Anh 2.80 Khá Khá

3 1852202010038 Phạm Thị Thảo Linh 11/06/2000 Nữ 100-LE43B Ngôn ngữ Anh 3.33 Giỏi Giỏi

4 1852202010071 Lê Nguyễn Thùy Trinh 15/07/2000 Nữ 100-LE43B Ngôn ngữ Anh 3.00 Khá Khá

5 1952202010025 Đặng Thị Loan 14/02/2001 Nữ 112-LE44(A) Ngôn ngữ Anh 2.61 Khá Khá

6 1952202010049 Lê Ngọc Hạnh Phương 16/09/2001 Nữ 112-LE44(B) Ngôn ngữ Anh 2.74 Khá Khá

7 1952202010088 Võ Thị Thảo Vân 25/02/2001 Nữ 112-LE44(B) Ngôn ngữ Anh 2.79 Khá Khá

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

PHỤ LỤC 3 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2024
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB TLTK 

thang điểm 4
Xếp loại 

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1953801090012 Nguyễn Thị Trâm Anh 16/11/2001 Nữ 113-TMQT44 Luật Thương mại quốc tế 2.94 Khá Khá

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

PHỤ LỤC 4 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2024
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB TLTK 

thang điểm 4

Xếp 

loại 

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1653801015139 Lê Sử Kiều Mỹ 02/01/1998 Nữ 69-QT41 Luật 2.50 Khá Khá
Đã hoàn thành học phần 

điều kiện theo quy chế

2 1753801013214 Thái Thị Huệ Thư 07/05/1999 Nữ 81-HS42B Luật 2.41
Trung 

bình
Trung bình

Đã hoàn thành học phần 

điều kiện theo quy chế

3 1753801015205 Trần Thị Thanh Tâm 24/08/1998 Nữ 80-QT42B Luật 2.69 Khá Khá
Đã hoàn thành học phần 

điều kiện theo quy chế

4 1753801013241 Nguyễn Minh Trang 28/02/1999 Nữ 81-HS42B Luật 2.18
Trung 

bình
Trung bình

Đã hoàn thành học phần 

điều kiện theo quy chế

5 1753801014091 Lê Thị Kiều Loan 20/02/1999 Nữ 82-HC42A Luật 2.57 Khá Khá
Đã hoàn thành học phần 

điều kiện theo quy chế

6 1853801012088 Trịnh Văn Khoa 15/12/2000 Nam 91-DS43 Luật 2.89 Khá Khá

7 1853801012134 Phạm Dương Ngọc Ngân 19/04/2000 Nữ 91-DS43 Luật 2.91 Khá Khá

8 1853801012153 Lăng Thị Hồng Oanh 20/01/2000 Nữ 91-DS43 Luật 2.53 Khá Khá

9 1853801015137 Tăng Hoài Ngọc 26/12/2000 Nữ 92-QT43 Luật 2.30
Trung 

bình
Trung bình

10 1853801015232 Nguyễn Thị Bích Trâm 06/02/2000 Nữ 92-QT43 Luật 3.08 Khá Khá

11 1853801015248 Đào Anh Tuấn 19/08/2000 Nam 92-QT43 Luật 2.72 Khá Khá

12 1853801013028 Trần Thúy Duy 07/10/2000 Nữ 93-HS43A Luật 2.64 Khá Khá

13 1853801013043 Đặng Thị Ngọc Hải 01/01/2000 Nữ 93-HS43A Luật 2.79 Khá Khá

14 1853801013105 Thượng Thị Hồng Loan 12/09/2000 Nữ 93-HS43A Luật 2.62 Khá Khá

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

PHỤ LỤC 5 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH LUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2024
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB TLTK 

thang điểm 4

Xếp 

loại 

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

15 1853801013179 Nguyễn Đoàn Kim Thuận 24/11/2000 Nữ 93-HS43B Luật 2.49
Trung 

bình
Trung bình

16 1853801013199 Đỗ Thành Trung 19/09/2000 Nam 93-HS43B Luật 2.44
Trung 

bình
Trung bình

17 1853801014164 Trần Hoàng Anh Thư 24/09/2000 Nữ 94-HC43 Luật 2.62 Khá Khá

18 1853801014114 Trương Kim Ngương 24/01/2000 Nam 97-CLC43(B)
Luật (Chất lượng 

cao)
2.70 Khá Khá

19 1953801011045 Phạm Thị Hoàng Giang 26/06/2001 Nữ 102-TM44A Luật 2.82 Khá Khá

20 1953801011103 Nguyễn Thị Hồng Lạc 20/01/2001 Nữ 102-TM44A Luật 2.72 Khá Khá

21 1953801011141 Hồ Thị Ngọc Minh 29/04/2001 Nữ 102-TM44B Luật 2.82 Khá Khá

22 1953801011247 Đặng Cao Quyết Tâm 03/04/1997 Nam 102-TM44B Luật 2.47
Trung 

bình
Trung bình

23 1953801011281 Huỳnh Anh Thư 19/09/2001 Nữ 102-TM44B Luật 2.90 Khá Khá

24 1953801011337 Vũ Văn Việt 16/04/2001 Nam 102-TM44B Luật 3.03 Khá Khá

25 1953801012072 Lê Minh Hành 08/03/2001 Nam 103-DS44A Luật 3.08 Khá Khá

26 1953801012074 Nguyễn Thị Minh Hậu 02/01/2001 Nữ 103-DS44A Luật 2.60 Khá Khá

27 1953801012305 Trương Thị Mỹ Trinh 17/01/2001 Nữ 103-DS44B Luật 2.53 Khá Khá

28 1953801015149 Đào Thị Nguyệt 20/04/2001 Nữ 104-QT44 Luật 2.76 Khá Khá

29 1953801015163 Bùi Hương Quỳnh Như 13/04/2001 Nữ 104-QT44 Luật 2.69 Khá Khá

30 1953801015206 Trần Phước Thiện 10/01/2001 Nam 104-QT44 Luật 2.65 Khá Khá

31 1953801013071 Nguyễn Phi Hùng 23/01/2001 Nam 105-HS44(A) Luật 2.69 Khá Khá

32 1953801013130 Trần Thị Bích Ngọc 25/11/2001 Nữ 105-HS44(A) Luật 2.88 Khá Khá
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Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB TLTK 

thang điểm 4

Xếp 

loại 

Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

33 1953801013245 Võ Thị Tố Trinh 26/06/2001 Nữ 105-HS44(B) Luật 2.92 Khá Khá

34 1953801014131 Phan Thị Thanh Ngân 03/07/2001 Nữ 106-HC44(A) Luật 2.44
Trung 

bình
Trung bình

35 1953801014192 Bùi Đức Tài 25/12/2001 Nam 106-HC44(B) Luật 2.72 Khá Khá

36 1953801014279 Lê Thụy Tường Vy 05/12/2001 Nữ 106-HC44(B) Luật 2.48
Trung 

bình
Trung bình

37 1953801011332 Nguyễn Bích Vân 11/03/2001 Nữ 109-CLC44(A)
Luật (Chất lượng 

cao)
2.61 Khá Khá

38 1953801013114 Võ Thị Ngọc Nga 16/06/2001 Nữ 109-CLC44(E)
Luật (Chất lượng 

cao)
2.87 Khá Khá

39 1953801014286 Phạm Tường Vy 12/03/2001 Nữ 110-AUF44 Luật 2.64 Khá Khá
SV AUF chuyển về 

lớp đại trà

40 1953801011187 Nguyễn Lê Bảo Nhi 03/01/2001 Nữ 111-CJL44 Luật 2.77 Khá Khá
SV CJL chuyển về 

lớp đại trà

41 1953801012092 Vũ Tiến Hưng 15/12/2001 Nam 111-CJL44
Luật (Chất lượng 

cao)
2.70 Khá Khá
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

St

t
MSSV Họ lót Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp Ngành

ĐTB 

TLTK 

thang điểm 

10

Xếp loại 
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 1963801010264 Phạm Thị Quỳnh Như 27/01/1988 Nữ
Lớp 12B Bằng 2 Chính 

Quy (DS-HC-HS)
Luật 7.01 Khá Khá

           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                    

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM

PHỤ LỤC 6 - DANH SÁCH SINH VIÊN NGÀNH LUẬT (BẰNG THỨ HAI) ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 VÀ CẤP BẰNG CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2024
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           BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 7 - DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP LIÊN THÔNG TỪ NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SANG NGÀNH LUẬT 

VÀ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH SANG NGÀNH LUẬT ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG 

                                       CỬ NHÂN LUẬT HỆ CHÍNH QUY ĐỢT THÁNG 7 NĂM 2024

Stt MSSV Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ngành

ĐTB TLTK 

thang điểm 

4

Xếp loại 
Hạng tốt 

nghiệp
Ghi chú

1 2053801018008 Trịnh Quốc Huy 03/08/2000 Nam
Ngôn ngữ Anh sang 

Luật K2
Luật 2.71 Khá Khá

2 2053801018021 Vũ Triều Tiên 15/07/2000 Nữ
Ngôn ngữ Anh sang 

Luật K2
Luật 2.43 Trung bình Trung bình

3 2053801018028 Trần Minh Duy 29/03/2000 Nam
Ngôn ngữ Anh sang 

Luật K2
Luật 3.14 Khá Khá

4 2053801017005 Huỳnh Nhật Duy 22/05/2000 Nam QTKD sang Luật K2 Luật 3.00 Khá Khá

5 2053801017035 Nguyễn Như Quỳnh Nguyên 01/05/2001 Nữ QTKD sang Luật K2 Luật 2.77 Khá Khá
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